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	Đề c​ương chi tiết học phần

	


1. Tên học phần:  Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới      Mã học phần: RFPD 344750
2. Tên tiếng Anh: Research and New Food Product Development
3. Số tín chỉ: 2(2:0:4)  (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần


1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Lực

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ TS. Nguyễn Thị Kim Anh

2.2/ ThS. Nguyễn Quốc Dũng

2.3/ ThS (NCS). Hồ Cường
5. Điều kiện tham gia học tập học phần

-  Môn học tiên quyết: Không
- Môn học trước: kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, vẽ kỹ thuật, Các QT&TB cơ học truyền nhiệt, truyền khối trong CNTP, Hóa học thực phẩm, Hóa sinh thực phẩm, Vi sinh thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm 
6. Mô tả tóm tắt học phần

Đây là môn học đòi hỏi sinh viên khả năng tổng hợp và vận dụng tất cả các kiến thức có liên quan đến cơ sở và chuyên ngành thực phẩm để ứng dụng vào thực hiện một sản phẩm mới. Vì vậy cần hiểu rõ về nguyên liệu, quy trình công nghệ, thiết bị, bao bì và thiết kế bao bì, thị trường và tính toán hiệu quả kinh tế.

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu, chất lượng thực phẩm và các phương pháp để nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm mới. Đồng thời cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để tiến hành các hoạt động quản lý, phát triển, nghiên cứu thực phẩm trong nhà máy chế biến. Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.

7.  Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới.
	2.1, 2.2

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên môn.
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Khả năng thiết kế, tính toán, xây dựng quy trình công nghệ trong lĩnh vực chế biến, bảo quản và nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	4.3, 4.4


8.  Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	Nắm được các khái niệm, định nghĩa, các kiến thức cơ bản về khoa học về nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	1.1

	
	Trình bày và giải thích được các nguyên lý, nguyên tắc vận hành các thiết bị hệ thống trong quá trình chế biến thực phẩm.
	1.2

	
	Hiểu rõ nguyên lý, phương pháp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	1.3

	
	Hiểu rõ cách cải tiến và nâng cao nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	1.4

	G2
	Nắm được các kiến thức cơ bản về quá trình Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	2.1.1

	
	Phân tích và vận dụng được quá trình đổi mới và Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	2.2.1

	
	Giải thích các biến đổi lý hóa, mùi vị, chất lượng, trong quá trình Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	2.2.3

	G3
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến chế biến, bảo quản thực phẩm và an toàn thực phẩm
	3.1.1, 3.1.2, 3.2.6

	
	Nắm vững và đọc các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, xây dựng các hệ thống trong Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	3.3.1

	G4
	Trình bày và giải thích được các nguyên lý, nguyên tắc vận hành các thiết bị hệ thống trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới.
	4.3.2 

	
	Mô tả, tính toán, thiết kế, xây dựng các Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	4.4.1

	
	Tính toán chi phí sản xuất, thiết kế dây chuyền công nghệ và triển khai Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm mới tại các nhà máy chế biến thực phẩm.
	4.4.3


9.  Tài liệu học tập
- Tài liệu học tập chính

   + Giáo trình Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
   + Bài giảng trên lớp

-  Sách tham khảo:
· Aaron L. Brody, John B. Lord (2000), Developing New Food Products for Changing Marketplace, Technomic Publishing Company, Inc. Pennsylvania, USA 

· Earle M, Earle R and Anderson A. (2001), Food Product Development, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England.

· McDonal J. (2003), Course Note: Food Product Development, University of Queensland, Australia.

· W. James Harper W.J., Harris R., and Litchfield J. (2002), Food Product Development (FST 650 Syllabus). Ohio State University
· Hà Thanh Toàn (2002), Bài giảng Phát triển sản phẩm mới, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ.

10.  Đánh giá sinh viên:
- Đánh giá quá trình: 50% trong đó các hình thức đánh giá



+ Bài tập, kiểm tra:

15%



+ Tiểu luận:
     
            15%


+ Kiểm tra giữa học kỳ:
20%

- Thi cuối học kỳ:
50% - thi tự luận đề đóng (thời gian tối thiểu 75 phút)

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Kiểm tra - Bài tập
	
	15

	BT#1
	Trình bày được quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
	Tuần 1
	Bài tập nhỏ trên lớp
	1.1
	3

	BT#2
	Phân tích được mối quan hệ nhiều mặt trong quá trình phát triển sản phẩm, bao gồm: khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý, thương mại, sản xuất, tiếp thị, quảng cáo…
	Tuần 2
	Bài tập nhỏ trên lớp
	1.3
	3

	BT#3
	Phát triển được một sản phẩm cụ thể đi từ nguyên liệu, qui trình công nghệ, trang thiết bị, thiết kế bao bì, đánh giá sản phẩm
	Tuần 3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2.2.2
	3

	BT#4
	Tóm tắt được trình tự xây dựng phương pháp nghiên cứu mặt hàng mới
	Tuần 5
	Bài tập nhỏ trên lớp
	3.3.3, 2.1.3
	3

	BT#5
	Tính toán xây dựng phương pháp luận trong việc triển khai nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng mặt hàng thực phẩm
	Tuần 7
	Kiễm tra trên lớp
	3.3.5
	3

	Tiểu luận- Báo cáo (Project)
	
	15

	BL#6
	Làm việc theo nhóm xây dựng quy trình công nghệ phát triển mặt hàng thủy hải sản mới
	Tuần 8-9
	Tiểu luận - Báo cáo
	3.2.6, 4.4.3
	

	BL#7
	Làm việc theo nhóm xây dựng quy trình công nghệ phát triển mặt hàng Thực phẩm mới
	Tuần 10-11
	Tiểu luận - Báo cáo
	3.2.6, 4.4.3
	

	BL#8
	Làm việc theo nhóm xây dựng quy trình công nghệ phát triển mặt hàng Thực phẩm chức năng mới
	Tuần 12-14
	Tiểu luận - Báo cáo
	3.2.6, 4.4.3
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	
	Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm thực phẩm mới
	Tuần 15
	Tự luận
	1.3, 4.4.3, 2.1.1,

2.2.1
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 75 phút.


	1.3, 4.4.3, 2.1.1,

2.2.1
	Thi tự luận
	
	


11. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	 1-3
	Chương 1: Đại cương về Phát triển sản phẩm mới (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc Chương 1

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Khái niệm cơ bản. 

1.2. Lịch sử phát triển của sản phẩm mới
1.3. Tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm mới 
- Một số khái niệm

- Tầm quan trọng của phát triển sản phẩm 

- Một số sản phẩm thực phẩm mới 

- Vòng đời của một sản phẩm mới 

- Nhu cầu đảm bảo lợi nhuận của sản phẩm.

1.4. Thành công hay thất bại của sản phẩm mới

- Sự thất bại của các sản phẩm mới

- Những yếu tố chính mang lại thành công 

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	8.1. Nắm được các khái niệm, định nghĩa, các kiến thức cơ bản về thực phẩm
8.2. Hiểu được vai trò và tầm quan trọng trong phát triển sản phẩm mới

8.3. Trình bày được những vấn đề cơ bản trong phát triển sản phẩm thực phẩm

8.4. Xác định được các yếu tố cấu thành nên chất lượng thực phẩm

8.5. Hiểu được giá trị và nhu cầu đảm bảo lợi nhuận sản phẩm

8.6. Nguyên nhân thất bại và các yếu tố tạo nên thành công trong phát triển sản phẩm mới



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi tự học

	
	· Tìm đọc: Phương pháp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

· Các phương pháp quản lý chất lượng hiện nay

· Các yếu tố tâm lý, xã hội ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thực phẩm. 
	8.7. Hiểu được vai trò và tầm quan trọng trong phát triển sản phẩm mới.

8.8. Hiểu được tình hình quản lý chất lượng hiện nay các ưu và khuyết trong quản lý chất lượng thực phẩm

8.9. Phân tích được các yếu tố tâm lý, xã hội ảnh hưởng đến chất lượng và phân khúc thị trường trong nghiên cứu cải tiến sản phẩm

	4-8
	Chương 2: Quá trình phát triển sản phẩm thực phẩm mới (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc Chương 2

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)

Nội dung GD lý thuyết:
2.1. Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới

- Hình thành ý tưởng mới cho sản phẩm

+ Nguồn cung cấp ý tưởng

+ Phương pháp hình thành ý tưởng

- Phát triển một chiến lược sản phẩm mới

+ Triển vọng của việc đổi mới

+ Xây dựng chiến lược sáng tạo kết hợp với chiến lược kinh doanh.

+ Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới

+ Lập kế hoạch cho chương trình phát triển sản phẩm

2.2.Các bước tiến hành trong quá trình phát triển sản phẩm mới
   - Phân tích sản phẩm 

+ Nghiên cứu thị trường và tính khả thi của sản phẩm

+Các phương pháp nghiên cứu thị trường:

Phân tích kinh doanh

Lựa chọn và tổ chức nhóm phát triển sản phẩm

Chọn các thành viên và dự thảo ngân sách

- Phát triển kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ

- Nghiên cứu và phát triển bao bì sản phẩm

+ Thiết kế bao bì và nhãn hiệu sản phẩm

+ Phân tích thiết kế

+ Kiểm tra các quy định về mặt pháp lý

+ Đánh giá phản ứng của người tiêu dùng

· Phát triển sản xuất  
2.3.Thương mại hoá sản phẩm: 
· Nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng;

· Các họat động Marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới; 

· Xây dựng thương hiệu; 
· Sở hữu công nghiệp

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	8.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về xây dựng chiến lươc phát triển sản phẩm
8.2. Nắm được phương pháp xây dựng chiến lược, hình thành ý tưởng cho sản phẩm mới. 

8.3. Các yêu cầu của phát triển sản phẩm tại các nhà máy chế biến thực phẩm.

8.4. Hình thành nhận thức về họat động nghiên cứu phát triển sản xuất tại nhà máy chế biến thực phẩm.
8.5. Làm quen với tiến trình nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm thực phẩm mới.
8.6. Hiểu rõ mối quan hệ nhiều mặt trong quá trình phát triển sản phẩm, bao gồm tính khoa học, kỹ thuật, quản lý nghiên cứu, quản lý thương mại, sản xuất, tiếp thị, mua bán và kinh tế.
8.7. Xây dựng được chiến lược sản phẩm mới


	1 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi tự học

	2 
	- Đánh giá các họat động quản lý chất lượng, thương mại 

- Nghiên cứu và phát triển R&D

- Xây dựng phát triển một mặt hàng thực phẩm mới

- Kiến thức về xã hội, công nghệ và kỹ thuật

- Quản lý phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm. 
	8.8. Nắm được quy trình công nghệ sản phẩm dự kiến

8.9.Thảo luận quy trình công nghệ, nguồn nguyên liệu, kiểm tra đánh giá quá trình sản xuất

8.10. Xây dựng giá thành và đánh giá hiệu quả

	9-12
	Chương 3: Quản lý và cải tiến phát triển sản phẩm mới (2/0/4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc Chương 3

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

3.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm

-Nhóm yếu tố bên ngoài doanh nghiệp

-Nhóm yếu tố bên trong doanh nghiệp

-Nhóm yếu tố tâm lý xã hội

3.2.Quản lý quy trình phát triển sản phẩm
- Các nguyên tắc của việc quản lý phát triển sản phẩm

- Con người trong quản lý phát triển sản phẩm

- Thiết kế quy trình phát triển sản phẩm

- Thiết lập các điểm chìa khóa quyết định và các dấu hiệu quyết định

- Xác minh kết quả, ngân sách và các nhân tố liên quan

- Tổ chức quy trình phát triển sản phẩm

- Quản lý quy trình phát triển sản phẩm

- Tổ chức công ty để phát triển sản phẩm

3.3. Cải tiến quy trình phát triển sản phẩm
- Dựa vào các thông điệp quan trọng liên quan

- Đánh giá việc phát triển sản phẩm

- Thông tin mới về công nghệ mới

- Luôn phấn đấu cải tiến và phát triển sản phẩm mới
3.4.Quản lý và cải tiến trong phát triển sản phẩm mới:

· Quản lý trong phát triển sản phẩm mới; 

· Kiểm soát chất lượng; 

· Cải tiến chất lượng

PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Tích cực hóa người học

+ Sử dụng giáo án điện tử
	8.1. Nắm được khái niệm, định nghĩa, các kiến thức cơ bản về sản phẩm, thị trường, thị hiếu.
8.2.Nắm được nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng.

8.3. Vai trò của con người trong nghiên cứu phát triển sản phẩm.

8.4. Các chính sách quản lý nhà nước về chất lượng thực phẩm.

8.5. Vai trò tổ chức quản lý của doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm mới.
8.6. Xây dựng tiêu chí và đánh giá việc phát triển sản phẩm

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi tự học

	4 
	· Nghiện cứu các sản phẩm đề tài triển khai ứng dụng

· Nghiên cứu quy trình công nghệ, thiết bị và dụng cụ trng sản xuất thực phẩm

· Tìm hiểu bao bì và tính năng công dụng của bao bì thực phẩm

· Nghiên cứu thị trường và các luật thương mại hàng hóa.


	8.7. Biết được các bước thực hiện trong nghiên cứu R&D 

8.8. Nắm được quy luật và xây dựng phát triển sản phẩm

	12-15
	Chương 4: Phát triển sản phẩm thực phẫm mới cụ thể (2/0/4)

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc Chương 4

	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (10)
- Các nội dung GD trên lớp:  

4.1. Kế hoạch cho chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm.

4.2. Sự hình thành sản phẩm, các bước thực hiện

4.3. Xác định Công nghệ, thiết bị, nguồn lực

4.4. Đo lường, phân tích và cải tiến sản phẩm

4.5. Xây dựng hệ thống tài liệu, mục tiêu, chính sách chất lượng

4.6. Quy trình Hướng dẫn công việc

4.7. Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình hóa quy trình công nghệ cho sản phẩm thực phẩm, tính toán và dự đoán hiệu quả kinh tế của sản phẩm mới

4.8.  Ngoài ra còn một số ví dụ về các sản phẩm thành công trong thực tế để sinh viên nghiên cứu áp dụng trong mô hình tổ chức sản phẩm mới.

- PPGD:

- Trình chiếu powerpoint

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

	8.1. Nắm được phương pháp và kỹ thuật thực hiện trong phát triển sản phẩm mới cụ thể

8.2. Sinh viên một nhóm khoảng 4- 6 người sẽ nghiên cứu xây dựng một sản phẩm thực phẩm mới.
8.3. Có khả năng tổ chức nghiên cứu mặt hàng thực phẩm mới.

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (10)
	Dự kiến các chuẩn đầu ra được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	- Đọc thêm: Nhân tố chính để thành công

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Làm báo cáo serminar về xây dựng một sản phẩm thực phẩm mới
	- Hiểu rõ được các quy định chung của phát triển sản phẩm

- Tóm tắt được trình tự xây dựng một sản phẩm mới tại nhà máy sản xuất thực phẩm.

- Xây dựng một sản phẩm thực phẩm mới.


12.  Đạo đức khoa học:

+  Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình.
+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

13.  Ngày phê duyệt lần đầu:         15/06/2012
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày  15  tháng  05  năm 2014

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:


